
DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 01/2024 

(Kèm theo Công văn số         /SGTVT-QLVT ngày   tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

ST

T 
Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện Phương tiện 

Xe 

thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TÀI ĐỨC 

Thôn Long Yên, xã Bình 

Long, huyện Bình Sơn 
0983964000 Nguyễn Tài Đức 

76C-147.14 

9 (5 tấn) 
x  

2.  

HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG TIẾN 

CƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Tây, xã 

Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành 

0979306336 
Trương Tiến 

Cường 

76G-003.57 

(5.9 tấn) 
x  

3.  

HỘ KINH DOANH 

PHẠM XUÂN 

DƯƠNG 

Hẻm 140/20/11 Hoàng 

Hoa Thám, phường 

Quảng Phú, Thành phố 

Quảng Ngãi 

0918841204 
Phạm Xuân 

Dương 

76E-005.25 

(1.5 tấn) 
x  

4.  

CÔNG TY TNHH 

MTV XL PHƯỚC 

THÀNH 

Số 10 đường 30/4, thành 

phố Quảng Ngãi     
02553714721 Công ty 

76E-004.32 

(13 tấn) 
x  

5.  

CÔNG TY CP 

XD&DV VT HOÀNG 

SƠN 

Hẻm 275 Hùng Vương, 

thành phố Quảng Ngãi     
0936528367 Công ty 

76E-004.98 

(17 tấn) 
x  

6.  

CÔNG TY TNHH 

MTV NÔNG DƯỢC 

HOÀNG CHÂU 

Số 580 Phan Đình Phùng, 

phường Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

2553845777 Công ty 
76E-005.35 

(1.4 tấn) 
x  

7.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM TÂN 

Thôn An Thạch, xã Phổ 

An, thị xã Đức Phổ 
0932529139 Phạm Tân 

76K-7034 

(5.1 tấn) 
x  
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8.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM NGỌC TIÊN 

Thôn Sung Túc, xã Nghĩa 

Hà, huyện Tư Nghĩa 
0966333579 Phạm Ngọc Tiên 

76e-004.59 

(13 tấn) 
x  

9.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

TIÊN 

Thôn Long Thành, xã 

Tịnh Thiện, huyện Sơn 

Tịnh     

0913400993 
Nguyễn Thành 

Tiên 

76E-004.39 

(4.9 tấn) 
x  

10.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐỨC LY 

Thôn Kim Thạch, xã 

Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi 

0938515351 Trần Đức Ly 
76E-004.00 

(6,4 tấn) 
x  

11.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN TẤN PHƯỚC 

Thôn Hòa Mỹ, xã Hành 

Phước, huyện Nghĩa 

Hành 

0964527942 Trần Tấn Phước 
76F-006.26 

(9,9 tấn) 
x  

12.  
HỘ KINH DOANH 

NAM TRIỀU 

Thôn Năng Tây 2, xã 

Nghĩa Thương, huyện Tư 

Nghĩa 

0854671467 Đặng Anh Dương 
76C-051.88 

(17,7 tấn) 
x  

13.  
HỘ KINH DOANH 

VTDL PHƯỚC 

SƯƠNG 

Thôn Diên Niên, xã Tịnh 

Sơn, huyện Sơn Tịnh 
0905300434 

Nguyễn Ngọc 

Hùng 

76G-004.51 

(16 ghế) 
x  

14.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TRUNG 

TDP Trường Thọ Đông 

B, Phường Trương 

Quang Trọng, Tp. Quảng 

Ngãi 

0985746047 
Nguyễn Văn 

Trung 

76E-004.62 

(7 tấn) 
x  

15.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN TRÍ 

Phú Bình Trung, TT. Chợ 

Chùa, huyện Nghĩa Hành 
0985375535 Nguyễn Tấn Trí 

76G-003.81 

(29 ghế) 
x  

16.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TUẤN 

ANH 

Thôn An Tây, xã Nghĩa 

Thắng, huyện Tư Nghĩa 
0373606001 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

76H-034.79 

(4.7 tấn) 
x  
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17.  
CÔNG TY TNHH XD 

TM TIẾN GIANG 

Thôn Huy Ra Long, xã 

Sơn Mùa, huyện Sơn Tây     
0914069457 Công ty 

76C-094.11 

(11 tấn) 
x  

18.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TRUNG 

TDP Trường Thọ Đông 

B, Phường Trương 

Quang Trọng, Tp. Quảng 

Ngãi 

0985746047 
Nguyễn Văn 

Trung 

76E-004.62 

(7 tấn) 
x  

19.  
HỘ KINH DOANH 

HỒ VĂN DANH 

Thôn Hiệp Phổ Nam, xã 

Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành 

0394114243 Hồ Văn Danh 
76H-029.60 

(9.5 tấn) 
x  

20.  
CÔNG TY TNHH 

MTV THẠCH TRẬN 

Khối 4, Thị trấn La Hà, 

huyện Tư Nghĩa 
0986787809 Công ty 

76H-002.51 

(3.5 tấn) 
x  

21.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN DŨNG 

Thôn 3, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức     
0916635062 Lê Văn Dũng 

76G-003.31 

(8.2 tấn) 
x  

22.  
HỘ KINH DOANH 

NPP CÔNG THÀNH 

Thôn Cộng Hòa II, xã 

Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng 

Ngãi 

0935258530 
Nguyễn Ngọc 

Chiến 

76F-004.19 

(1.4 tấn) 
x  

23.  

CÔNG TY TNHH 

MTV TM VLXD 

NGHĨA THÀNH 

TÂM 

216 Phạm Văn Đồng, TT 

Ba Tơ, huyện Ba Tơ 
0908799945 

Công ty TNHH 

XD Huy Chương 

(Số 80, đường 

3/2, thị trấn Ba 

Tơ, huyện BaTơ) 

76C-116.17 

(8.3 tấn) 
 x 

24.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ NGUYỆT 

840 Quang Trung, 

phường Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

0913470448 Trần Thị Nguyệt 
76K-2788 

(2,3 tấn) 
x  

25.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ DIỄM 

Thôn 3, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức 
0984913977 Lê Thị Diễm 

76H-027.22 

(17,9 tấn) 
x  
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26.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

HUY 

Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh 

Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi 

0366167740 
Nguyễn Thành 

Huy 

76F-003.49 

(3.2 tấn) 
x  

27.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN TẤN LÀNH 

Thôn 5, xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức 
0963265095 Trần Tấn Lành 

76H-016.47 

(2.6 tấn) 
x  

28.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM NGỌC DŨNG 

Tổ 3, thôn 6, xã Trà 

Thủy, huyện Trà Bồng 
0978564751 Phạm Ngọc Dũng 

76M-1213 

(2.5 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

TRI 

87 Trần Quang Diệu, 

phường Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

0919342907 
Nguyễn Thành 

Tri 

76F-003.03 

(24 tấn) 
x  

30.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUỐC ĐỘ 

Thôn Hà Trung, xã Tịnh 

Hà, huyện Sơn Tịnh 
0971350674 Nguyễn Quốc Độ 

76C-095.92 

(11 tấn) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TOÀN 

VIÊN 

TDP Lộ Bàn, phường 

Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 
0356017038 

Nguyễn Toàn 

Viên 

76G-002.63 

(3.8 tấn) 
x  

32.  
CÔNG TY TNHH 

MTV LÊ TUẤN 

VINH 

Số 596 Hai Bà Tưng, 

phường Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi 

0977477744 Công ty 

50H-356.34 

50H-354.97 

(15 tấn) 

x  

33.  
HỘ KINH DOANH 

NỘI THẤT VĂN 

HIẾU 

Số 1019 đường Quang 

Trung, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi 

0905343355 
Nguyễn Chí 

(chồng) 

76K-5143 

(1.4 tấn) 
x  
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34.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

KIM 

Thôn Diên Niên, xã Tịnh 

Sơn, huyện Sơn Tịnh 
0961019068 

Nguyễn Ngọc 

Kim 

76H-032.66 

(17 tấn) 
x  

35.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN HÙNG 

Thôn Bình Đông, xã Tịnh 

Bình, huyện Sơn Tịnh 
0774487144 Lê Văn Hùng 

76C-015.15 

(1.1 tấn) 
x  

36.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU 

CƯỜNG 

Thôn Lâm Thượng, xã 

Đức Phong, huyện Mộ 

Đức 

0905557459 
Nguyễn Hữu 

Cường 

76H-033.14 

(16 ghế) 
x  

37.  
HỘ KINH DOANH 

CH VLXD HÒA LY 

106 Nguyễn Công 

Phương, thị trấn Chợ 

Chùa, huyện Nghĩa Hành 

0919370149 Phạm Thị Ly 

76C-041.57 

(4.1 tấn)          

76C-037.06 

(1.25 tấn)  

76C-037.50 

(1 tấn) 

x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG QUỐC VIỆT 

Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba 

Cung, huyện Ba Tơ     
0329579855 Hoàng Quốc Việt 

76C-141.48 

(3 tấn) 
x  

39.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG VĂN 

KHƯƠNG 

Thôn Bàn Thạch, xã Phổ 

Cường, thị xã Đức Phổ 
0868460739 

Trương Văn 

Khương 

76C-121.25 

(6.5 tấn) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ THÀNH TÂM 

Thôn Gía Vực, xã Ba Vì, 

huyện Ba Tơ     
0987040546 Võ Thành Tâm 

76C-006.69 

(6.9 tấn) 
x  
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41.  

CHI NHÁNH HỢP 

TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI QUẢNG 

NGÃI 

 

Số 28 đường Hà Huy 

Tập, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi 

 

0983324999 

 

Nguyễn Chí Yên 

(Thôn 4, Nghĩa 

Dõng, TP. Quảng 

Ngãi, Quảng 

Ngãi) 

76F-002.02           

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Đức 

Hoàng (Thôn 3, 

Nghĩa Dõng, TP. 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi) 

76E-004.86          

(5 ghế) 
 x 

42.  

CHI NHÁNH 

QUẢNG NGÃI – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DI CHUYỂN XANH 

VÀ THÔNG MINH 

GSM 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn ,Phường Nghĩa 

Chánh ,Thành phố Quảng 

Ngãi 

0968854259 Công ty 

76F-002.04 

76F-002.13 

76F-002.15 

76F-002.24 

76F-002.25 

76F-002.36 

76F-002.48 

76F-002.50 

76F-002.53 

76F-002.55 

76F-002.66 

76F-004.46 

76F-004.48 

76F-002.96 

76F-004.37 

76F-004.30 

76F-004.29 

76F-004.21 

x  
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76F-004.18 

76F-003.68 

76F-003.27 

76F-003.44 

76F-003.52 

76F-002.67 

76F-002.68 

76F-002.70 

76F-002.76 

76F-002.80 

76F-002.94 

76F-002.95 

76F-002.97 

76F-003.01 

76F-003.06 

76F-003.18 

(5 ghế) 

43.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI TẤN 

TÀI 

Lk20-14 đường Võ Thị 

Đệ - Phường Chánh Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi      

0901155215 Công ty 

76E-004.20 

76E-004.45 

76E-005.00 

76E-005.09 

(14.2 tấn) 

x  

44.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HN THIÊN TÂN 

219/14 Hùng Vương - 

Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi      

0976976276 

Công Ty Cổ Phần 

Sở Hữu Thiên 

Tân (20 Miếu 

Đầm, Miếu Trì, 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội) 

29C-882.53 

(11.9 tấn) 
 x 
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45.  
CÔNG TY CP DV 

DẦU KHÍ QUẢNG 

NGÃI PTSC 

Lô 4H, đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Lê Hồng 

Phong, Thành phố Quảng 

Ngãi 

02553827492 Công ty 

76E-004.34 

76E-005.50 

(14.6 tấn) 

x  

46.  
CÔNG TY CP VẬN 

TẢI DU LỊCH PHÚ 

HOÀNG 

70 đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi 

02553728989 

Mai Văn Thuyết 

(Tổ 9, P. Quảng 

Phú, TP. Quảng 

Ngãi, Quảng 

Ngãi) 

76E-004.88        

(7 ghế) 
 x 

47.  
CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG VẬN TẢI 

ĐẤT QUẢNG 

Đội 6, thôn An Điềm 1, 

Xã Bình Chương, Huyện 

Bình Sơn 

0962263067 Công ty 
76E-003.96 

(14.2 tấn) 
x  

48.  
CÔNG TY TNHH BA 

THANH 

Thôn 1, Xã Đức Nhuận, 

Huyện Mộ Đức     
0978730730 Công ty 

76F-005.87 

(15.6 tấn) 
x  

49.  
CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN GỖ 

HƯNG THỊNH PHÁT 

Phân Khu Công Nghiệp 

Sài Gòn - Dung Quất - 

Xã Bình Thạnh - Huyện 

Bình Sơn      

0976616779 Công ty 
76G-002.03 

(9.1 tấn) 
x  

50.  
CÔNG TY TNHH 

CHÍN NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi     

02553820820 

CÔNG TY 

TNHH MTV DV 

BX CHÍN 

NGHĨA 

76F-004.27 

76F-002.52 

(44 giường) 

 x 

51.  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI BẢO 

AN 

Tổ dân phố 2 - Thị trấn 

La Hà - Huyện Tư Nghĩa      
0961041852 

Bùi Hà (Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi) 

76H-004.72 

(12.8 tấn) 
 x 
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52.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TUẤN TÚ 

41 lê Thánh Tôn, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi     

0916616099 

Võ Thị Kim Lài 

51B-216.07 

51B-269.87 

51B-232.21 

51B-254.36 

(44 giường) 

 x 

Võ Thị Kim Lài 
51C-967.02 

(15 tấn) 
 x 

Võ Trường Chinh 
50F-008.49 

(24 giường) 
 x 

53.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

LÊ TUẤN VINH 

Tổ 2 - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi      

0977477744 

CT TNHH MTV 

CTTC NH SG 

Thương Tín 

50H-290.83 

50H-292.00 

50H-296.25 

(1.8 tấn) 

x  

Công ty CTTC 

TNHH MTV 

Quốc tế Chailease 

50H-356.34 

50H-354.97 

50H-233.20 

(13.1 tấn) 

x  

Công ty 

50H-295.63 

50H-293.80 

50H-293.42 

(1.8 tấn) 

x  

Công ty 
76C-121.20 

(1.4 tấn) 
x  
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54.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ÂN ĐỨC 

71 Huỳnh Công Thiệu, 

phường Nguyễn Nghiêm, 

Thị xã Đức Phổ     

0916254799 Công ty 
76H-031.70 

(14.8 tấn) 
x  

55.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TÙNG ĐỊNH 

Số 09 Trần bàng TDP1 - 

Thị Trấn Châu Ổ - Huyện 

Bình Sơn      

0914267409 Công ty 
76G-002.24 

(16 ghế) 
x  

56.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI KIỀU 

TRINH 

Thôn Tân Hy - Xã Bình 

Đông - Huyện Bình Sơn      
0935505676 Công ty 

76G-002.36 

76F-004.86 

(16.3 tấn) 

x  

57.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG THẮNG 

ANH 

Thôn I, Xã Đức Nhuận, 

Huyện Mộ Đức     
0914905579 Công ty 

76G-003.13 

(12 tấn) 
x  

58.  
CÔNG TY TNHH 

MTV DV VT 

HOÀNG HUY 

Xóm 25, thôn Vĩnh An, 

Xã Phổ Khánh, Thị xã 

Đức Phổ     

0913622020 Công ty 

76G-002.89 

(1.1 tấn)          

76G-002.77 

(4.9 tấn)         

76F-005.26 

(28 ghế) 

x  

59.  
CÔNG TY TNHH 

MTV MAI LINH 

QUẢNG NGÃI 

28 - Hà Huy Tập, 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi     

0836901111 Công ty 

76E-004.21 

76E-004.30 

76E-004.37 

76E-004.41 

76E-005.49 

76E-004.05 

x  
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76E-004.70 

76E-005.45         

(5 ghế) 

60.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI LÊ 

THÀNH ĐẠT 

Thôn thạch trụ - Xã Đức 

Lân - Huyện Mộ Đức      
0913428134 Công ty 

76F-005.95 

(7.2 tấn) 
x  

61.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VT TUẤN TÀI 

Quốc Lộ 1A, thôn Năng 

Tây, Xã Nghĩa Phương, 

Huyện Tư Nghĩa     

09793471777 

Lê Thị Miến 

(Năng Tây, Nghĩa 

Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi) 

76C-101.74 

(14.8 tấn) 
 x 

62.  
CÔNG TY TNHH 

SINH VẬT CẢNH 

T.H 

Tổ 20, Phường Chánh 

Lộ, Thành phố Quảng 

Ngãi     

0975471714 

Công Ty TNHH 

MTV DV Minh 

Vương 

76C-119.70 

76C-056.60  

(17.8 tấn) 

 x 

63.  
CÔNG TY TNHH TM 

DV VẬN TẢI ANH 

KHANG 

Lô E11.14, đường số 11, 

Khu đô thị Ngọc Bảo 

Viên, tổ 3, Phường Nghĩa 

Lộ, Thành phố Quảng 

Ngãi     

0935972197 Công ty 
76H-003.72 

(14.8 tấn) 
x  

64.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI KIM LIÊN 

Khối 2 - Thị trấn Sông 

Vệ - Huyện Tư Nghĩa      
0984504024 Công ty 

76C-046.31 

(9.9 tấn) 
x  

65.  

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI VÀ XÂY 

DỰNG NGUYỄN 

NHUNG 

Thôn Vĩnh An - Xã Bình 

Thạnh - Huyện Bình Sơn      
0814296868 Công ty 

76E-003.64 

76G-002.26 

(16.9 tấn) 

x  
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66.  
CÔNG TY TNHH VT 

DUY ANH NGỌC 

VIỆT 

195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi     

02553777899

9 
Công ty 76F-002.51 x  

67.  
CÔNG TY TNHH VT 

DUY ANH NGỌC 

VIỆT 

195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi     

02553777899

9 
Công ty 

76F-003.04 

76F-002.72 

76F-002.71 

76F-004.44 

76F-004.22 

76F-002.43 

76F-004.09 

76F-003.97 

76F-003.79 

76F-003.64 

76F-003.36 

76F-003.61 

76F-003.29 

76F-003.09 

76F-004.41 

76F-003.11 

76F-002.20 

76F-004.12 

76F-002.14 

76F-003.82 

x  

68.  
CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG ĐỒNG 

KHÁNH 

151 Nguyễn Đình Chiểu 

- Phường Nghĩa Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi      

02553811205

-0982345670 
Công ty 

76H-030.99 

(13 tấn) 
x  
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69.  
CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG TP 

BÌNH MINH 

Số 140/2B Hoàng Hoa 

Thám - Phường Quảng 

Phú - Thành phố Quảng 

Ngãi      

0965894279 Công ty 
76E-004.29 

(9.8 tấn) 
x  

70.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THẢO THỊNH 

Thôn Điện An 1 - Xã 

Nghĩa Thương - Huyện 

Tư Nghĩa      

0914011118 DNTN 

76H-007.31 

76F-006.89 

(14 tấn) 

x  

71.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI THANH TÂY 

Thôn tuyết Diêm 2 - Xã 

Bình Thuận - Huyện 

Bình Sơn      

0379620833 Bùi Thanh Tây 
76E-005.70         

(7 ghế) 
x  

72.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI VĂN MINH 

Thôn Hiệp An - Xã Phổ 

Phong - Huyện Đức Phổ      
0917005987 Bùi Văn Minh 

76C-059.87 

(6.8 tấn) 
x  

73.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI VẠN TIẾN 

Thôn 02 - Xã Nghĩa 

Dõng - Thành phố Quảng 

Ngãi      

0905335797 Bùi Vạn Tiến 
76E-005.34 

(8.6 tấn) 
x  

74.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG VĂN THUẬT 

Thửa đất số 1273 tờ bản 

đồ số 2,thôn Tân Phước - 

Xã Bình Minh - Huyện 

Bình Sơn      

0963863167 Đặng Văn Thuật 
76A-115.54        

(7 ghế) 
x  

75.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN CHÂU 

Thôn Canh Mo - Xã Sơn 

Nham - Huyện Sơn Hà      
0333855762 Đinh Văn Châu 

76G-005.66 

(7.1 tấn) 
x  

76.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN CỐP 

Tà Lương - Xã Sơn Bao - 

Huyện Sơn Hà      
0383948584 Đinh Văn Cốp 

76C-130.74 

(7.5 tấn) 
x  
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77.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN NGA 

Thôn xà ây - Xã Sơn Cao 

- Huyện Sơn Hà      
091136183 Đinh Văn Nga 

76C-070.75 

(8.8 tấn) 
x  

78.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH QUỐC 

DŨNG 

Thôn 1 - Xã Đức Nhuận - 

Huyện Mộ Đức      
0346709052 

Huỳnh Quốc 

Dũng 

76C-127.56 

(1.4 tấn) 
x  

79.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ LẮM 

Thôn Tây An Vĩnh, Lý 

Sơn, QN 
0392000988 Lê Lắm 

76G-007.91         

(8 ghế) 
x  

80.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ BẠCH 

TUYẾT 

280 Nguyễn Trãi, 

phường Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi     

0913396749 
Lê Thị Bạch 

Tuyết 

76C-111.76 

(2.7 tấn)    

76H-002.14 

(1.2 tấn)         

76C-133.91 

(1.4 tấn) 

x  

81.  
HỘ KINH DOANH 

LỮ THỊ CHIẾN 

Số 01 Võ Quán - Thị 

Trấn Châu Ổ - Huyện 

Bình Sơn      

0982236025 Lữ Thị Chiến 
76F-004.69 

(17.4 tấn) 
x  

82.  
HỘ KINH DOANH 

MAI THỊ KIỀU 

OANH 

Thôn Nước Tăm - Xã 

Sơn Thượng - Huyện Sơn 

Hà      

0972659546 
Mai Thị Kiều 

Oanh 

76G-005.53 

(6.3 tấn) 
x  

83.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ ĐÌNH PHÚ 

Thôn Hòa Tân - Xã 

Nghĩa Hòa - Huyện Tư 

Nghĩa      

0919195329 Ngô Đình Phú 
76F-006.59 

(9.5 tấn) 
x  

84.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẬU HỘI 

09 Nguyễn Thụy - 

Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi      

0948187329 Nguyễn Mậu Hội 
76H-013.03 

(0.4 tấn) 
x  
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85.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẬU TÂN 

Thôn An Ba - Xã Hành 

Thịnh - Huyện Nghĩa 

Hành      

0976777506 Nguyễn Mậu Tân 
76G-003.85 

(10.6 tấn) 
x  

86.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN LINH 

Tổ 10 - Phường Quảng 

Phú - Thành phố Quảng 

Ngãi      

0982211409 Nguyễn Tấn Linh 
76F-003.80 

(2.5 tấn) 
x  

87.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THẾ LÂM 

Tổ 07 - Phường Nghĩa 

Lộ - Thành phố Quảng 

Ngãi      

0912547479 Nguyễn Thế Lâm 
76C-140.74 

(17.7 tấn) 
x  

88.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ DANH 

Số 598 Nguyễn Văn Linh 

- Phường Trương Quang 

Trọng - Thành phố 

Quảng Ngãi      

0848040424 Nguyễn Thị Danh 
76E-004.56         

(5 ghế) 
x  

89.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẢO 

Hẻm 492-đường Nguyễn 

Văn Linh - Phường 

Trương Quang Trọng - 

Thành phố Quảng Ngãi      

0965228667 
Nguyễn Thị Hồng 

Thảo 

76A-206.95    

(5 ghế) 
x  

90.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ XUÂN 

NƯƠNG 

Thôn Tân Hội - Xã Nghĩa 

Trung - Huyện Tư Nghĩa      
0904350702 

Nguyễn Thị Xuân 

Nương 

76E-000.13             

(5 ghế) 
x  

91.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRẦN 

ANH KIỆT 

KDC 14, Thôn Thạch 

Trụ - Xã Đức Lân - 

Huyện Mộ Đức      

0914101053 
Nguyễn Trần Anh 

Kiệt 

76C-113.61 

(7.2 tấn) 
x  

92.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM MINH VỸ 

Thôn Phú Lộc - Xã Bình 

Trung - Huyện Bình Sơn      
0974719879 Phạm Minh Vỹ 

76E-005.85 

(10 ghế) 
x  
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93.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN CHINH 

Thôn Hiệp Phổ Trung - 

Xã Hành Trung - Huyện 

Nghĩa Hành      

0905557972 Trần Chỉnh 
76H-003.24 

(2.9 tấn) 
x  

94.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THÀNH 

Thôn Đông An Vĩnh, Lý 

Sơn, QN 
0377771121 Trần Thành 

76F-010.47         

(8 ghế) 
x  

95.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN ĐÔ 

Thôn Phú Lâm Đông - 

Xã Hành Thiện - Huyện 

Nghĩa Hành      

0355576158 Trần Văn Đô 
76F-006.25 

(2.4 tấn) 
x  

96.  
HỘ KINH DOANH 

TRỊNH MINH 

HOÀNG 

Thôn Kỳ Thọ nam I - Xã 

Hành Đức - Huyện Nghĩa 

Hành      

0369463956 
Trịnh Minh 

Hoàng 

76H-004.06          

(9 tấn) 
x  

97.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG QUANG 

TÚ 

KCD13B, Thôn Tú Sơn 2 

- Xã Đức Lân - Huyện 

Mộ Đức      

34K8004926 Trương Quang Tú 
76G-003.26 

(4.5 tấn) 
x  

98.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN THIỆT 

Thôn Tây - Xã An Hải - 

Huyện Lý Sơn      
0911699096 Lê Văn Thiệt 

76A-043.27           

(5 ghế) 
x  

99.  
HỢP TÁC XÃ DV 

VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

136 Lê Lợi - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi      

0935438168 

Võ Trưòng Chiến 

(Tổ 8, P. Chánh 

Lộ, Tp. Quảng 

Ngãi) 

76F-004.35 

76F-004.25 

(34 giường) 

 x 

Lâm Đông Giang 

(Phú Vĩnh Trung, 

Chợ Chùa, Nghĩa 

Hành, Quảng 

Ngãi) 

76E-007.42 

(24 giường) 
 x 
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100.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

195/2 Hai Bà Trưng - P 

Trần Phú - TP Quảng 

Ngãi      

0916247789 

Trần Văn Đức 

(Thôn 1, Đức 

Tân, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi) 

76F-005.79            

(5 ghế) 
 x 

Đào Quang 

Thành (Nghĩa 

Thương, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi) 

76H-035.30           

(5 ghế) 
 x 

Trương Đình Tân 

(Thôn 3, Nghĩa 

Dõng, TP. Quảng 

Ngãi, Quảng 

Ngãi) 

76F-003.28             

(5 ghế) 
 x 

Cao Thành Vân 

(Hổ Tiếu,  Nghĩa 

Hà, QN) 

76F-004.38        

(5 ghế) 
 x 

101.  
HTX VẬN TẢI 

HƯNG THỊNH 

Tổ 1, phường Nghĩa Lộ, 

TP Quảng Ngãi 
0935141079 

Phạm Văn Sĩ 

(Kim Thạch, 

Nghĩa Hà, QN) 

76F-002.63             

(6 tấn) 
 x 

102.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - 

VẬN TẢI MINH 

HUY 

Tổ 7, Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi     
0914271414 Công ty 

76E-005.01 

(16.8 tấn) 
x  
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